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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ
NĂM HỌC 2016-2017
	TT
	Họ và tên
	Trình độ CMNV
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao
	Ghi chú

	1
	Phùng Đắc Vinh 
	ĐH
	HT
	Phụ trách chung; Phụ trách tổ chức nhân sự; Thi đua; Tài chính; Bán trú; KĐCLGD; Đoàn- Đội
	

	2
	Đỗ Thị Thanh Hà
	ĐH
	PHT
	Phụ trách chuyên môn: PCGD; Tổng hợp báo cáo; Môi trường; CSVC, Thư viện, thiết bị; Y tế học đường; CNTT. 
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                                                                                                       Hoàng Lâu, ngày 12 tháng 9 năm 2016
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN, CNV
NĂM HỌC 2016 - 2017
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Nghệ
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 1A,  TT tổ 1+ trông bán trú lớp 1A
	

	2
	Nguyễn T. Bích Lan 
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 1B+ trông bán trú lớp 1B
	

	3
	Hoàng Thị Thu Hà 
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 1C+ Tổ phó Tổ 1
	

	4
	Đào Thi Tuyết 
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 1D + Trông bán trú 1D
	

	5
	Lê Thị Hà 
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 2A  + TT Tổ 2+3
	

	6
	Đào T. Hồng Nhung
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 2B 
	

	7
	Chu Thị Hồng
	CĐ
	GV
	GVCN Lớp 2C 
	

	8
	Vũ Thị Thêu
	CĐ
	GV
	GVCN Lớp 2D   
	

	9
	Vũ Thị Ngọc Tuyết
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 3A + CTCĐ 
	

	10
	Phùng Thị Lan
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 3B+ trông bán trú lớp 2A
	

	11
	Phùng Thị Tâm
	CĐ
	GV
	GVCN Lớp 3C
	

	12
	Nguyễn Thu Hà 
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 3D 
	

	13
	Bùi Phi Hùng  
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 3E + TP Tổ 2+ 3
	

	14
	Nguyễn Thị Loan
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 4A + TT Tổ 4+5
	

	15
	Hoàng Anh Minh  
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 4B + Thư ký HĐ
	

	16
	Nguyễn Đức Hải
	CĐ
	GV
	GVCN Lớp 4C 
	

	17
	Phùng Thị  Thu Hà
	CĐ
	GV
	GVCN Lớp 4D  
	

	18
	Phạm Thị Minh Huệ
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 5A+ TP Tổ 4+5
	

	19
	Bùi Thị Chiều 
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 5B
	

	20
	Tạ Thị Thúy Quỳnh
	ĐH
	GV
	GVCN Lớp 5C
	

	21
	Nguyễn Thị Thúy
	CĐ
	GV
	GVCN Lớp 5D+ trông bán trú lớp 1C
	

	22
	Đỗ Anh Văn 
	CĐ
	GVMĩ thuât
	Giảng dạy khối 4, 5 + Phụ trách CNTT 
	

	23
	Phùng Thị Nga 
	CĐ
	GVMĩ thuât
	Giảng dạy khối 1,2,3 + Phục vụ bán trú 
	

	24
	Trương Thanh Toản 
	ĐH
	GV Nhạc
	Giảng dạy khối 1,2,3,4,5 + T.ban V.nghệ
	

	25
	Chu Thị Ngọc Anh 
	ĐH
	GV T. Anh
	Giảng dạy khối 5+ Tổng đội 
	

	26
	Khúc Thị Huê
	ĐH
	GV thể dục
	Giảng dạy khối 1,2,3,4,5
	

	27
	Nguyễn Thị Linh
	CĐ
	GV T. Anh
	Giảng dạy khối 4
	GV THCS Vân Hội tăng cường

	28
	Nguyễn Thị  Thủy
	CĐ
	GV T. Anh
	Giảng dạy khối 3,5 
	GV THCS Vân Hội tăng cường

	29
	Nguyễn Thị Thu Hà 
	TH
	NV Thư viện
	Phụ trách Thư viện, thiết bị+ thủ quĩ +phục vụ bán trú
	

	30
	Nguyễn Thị Thu Hà
	ĐH
	Kế toán
	Làm công tác kế toán+ Văn thư
	

	31
	Ng. Thị Xuân Hương 
	TH
	Văn thư
	Tạp vụ 
	

	32
	Phùng T. Lan Hương
	CĐ
	Y tế
	Làm công tác Y tế trường học+ Tạp vụ
	

	33
	Lê Xuân Lập
	
	NV
	Bảo vệ trường
	HĐ nhà trường

	34
	Phùng Thị Liên
	
	NV
	Vệ sinh trường
	HĐ nhà trường


	
	                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                              Phùng Đắc Vinh                                                                


